BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 4 – PHẦN DÃY SỐ, CẤP SỐ CỘNG, CẤP SỐ NHÂN

Câu 1. 
Cho dãy số (un) xác định bởi . Bốn số hạng đầu của dãy số đó lần lượt là:


	A.  					B. 


	C. 					D. 
Câu 2. 
Cho dãy số (un) biết . Ba số hạng đầu tiên của dãy số đó lần lượt là những số nào dưới đây?


	A.  				B. 			


	C. 					D. 
Câu 3. 
Cho dãy số (un) biết . Ba số hạng đầu tiên của dãy số đó lần lượt là những số nào dưới đây?




	A.  			B.  		C.  		D.  
Câu 4. 

Cho dãy số (un) xác định bởi  và . Năm số hạng đầu tiên của dãy số đó lần lượt là:


	A.  				B.  


	C.  				D.  
Câu 5. Trong các dãy số được cho dưới đây, dãy số nào là cấp số cộng?


	A.  				B.  	


	C. 				D. 
Câu 6. 

Cho cấp số cộng (un) có số hạng đầu  và công sai . Giá trị của u4 bằng:
	A. 22		B. 17		C. 12		D. 250
Câu 7. 

Cho cấp số cộng (un) có  và . Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng đã cho.


	A.  				B. 	


	C. 					D. 
Câu 8. 
Cho cấp số cộng (un) biết . Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng đã cho.


	A. 					B. 


	C. 					D. 
Câu 9. 

Cho cấp số cộng (un) có  và . Tính tổng của 100 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đã cho.




	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 10. 

Cho cấp số cộng (un) có  và . Số 100 là số hạng thứ mấy của cấp số cộng?
	A. Thứ 15				B. Thứ 20			
	C. Thứ 35				D. Thứ 36
Câu 11. Một cấp số cộng có số hạng đầu là 5 và số hạng thứ tám là 40. Khi đó công sai d của cấp số cộng đó là bao nhiêu?




	A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 12. 


Cho cấp số cộng (un) có  và . Tìm số hạng đầu  của cấp số cộng.




	A.  		B. 		C. 		D. 
Câu 13. 

Cho cấp số nhân (un) với  và . Công bội của cấp số nhân đã cho bằng:


	A. 3		B.  			C. 4			D.  
Câu 14. 
Cho cấp số nhân (un), biết . Chọn đáp án đúng.




	A.  	B. 		C. 		D. 
Câu 15. 

Tìm số hạng đầu và công bội của cấp số nhân (un), biết công bội  và .


	A.  			B. 


	C. 				D. 
Câu 16. 

Cho cấp số nhân (un) có  và . Tính tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đã cho.


	A.  				B. 		


	C. 				D. 
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